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BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG. 

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT. 

Câu 1 :                                    ạ                                                            

A.  -   ủ    – phong kiế  –        – XHCN 

B.   –    ế            –         ế  –     ả  - XHCN 

C. 4 – phong kiế  -   ủ    –     ả  – XHCN 

D. 4 –       ủ – nông nô, phong kiế  -     ả  – XHCN 

Câu 2 :  Đặ         ủ         ật là: 

A. D  N         ặ         ả    . B. Có tính quy phạm phổ biến. 

C. Phù hợp v i ý chí của giai cấp cầm quyền. D. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo 

q y   nh của pháp luật. 

Câu 3 :  Pháp luật do : 

A. M         ạo của nhà    c ban hành. 

B. N      c xây dựng, ban hành và bả   ảm thực hi n.  

C. M t tổ chức xã h i ban hành. 

D. B  Công an và B  T                    ả   ảm thực hi n. 

Câu 4 :  Quyề        ĩ   ụ củ       dâ    ợ           q y   nh trong: 

A. Hiến pháp                   B. Hiến pháp và luật 

C. Luật hiến pháp             D. Luật và chính sách 

Câu 5 :  Pháp luật là: 

A. H  thố            ả            nh do các cấp ban hành và thực hi n. 

B.      ố       q y         ự       d                         ợ   ả   ả    ự        ằng 

quyền lự            

C. N       ậ       ều luật cụ th  trong thực tế      ống 

D. H  thống các quy t c s  xự   ợ   ì           e    ều ki n cụ th   ủ       

Câu 6 :                   ặ            â              ậ      q y phạ   ạ   ức là: 

A. Pháp luậ          q yền lự            

chung. 
B. Pháp luật có tính quy phạm. 

C. Pháp luật có tính quyền lực. D. Pháp luật có tính b t bu c chung. 

Câu 7 :  T              ả  q y   ạm pháp luậ            ả               ực pháp          ấ   

A.   ế                                                            B. Ngh  quyết 

C. Luật D. Pháp l nh 

Câu 8 :  P           q ả                 dâ    ủ         q ả   ấ     q ả      ằng: 

A. Pháp luật B. Giáo dục C. Đạ   ức D. Kế hoạch 

Câu 9 :  C    dâ   ì    ẳng về                 ì    ẳng về   ởng quyề            ĩ   ụ     c nhà 

   c và xã h     e  q     nh của PL. Quyền của công dân không tách r      ĩ   ụ công dân 

A.    ĩ   ụ pháp lí B. trách nhi         ĩ   ụ 

C. quyền và trách nhi m                     D. quyền và    ĩ  vụ                         

Câu 10 :  “P      ậ          ố   q y         ự                                 d                                  ả  

 ả    ự                                         ủ        ấ    ố                              ề  
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                             â   ố   ề            q               

A. B t bu c chung –          –      ở   – chính tr  

B. B t bu c – quốc h   –      ở   – kinh tế xã h i 

C. B t bu c – quốc h i – ý chí – chính tr  

D.                –          –       –       ế        

Câu 11 :  Khi công dân vi phạm pháp luật v i tính chất và mứ     vi phạ                    t hoàn 

cả              ì  ều phải ch u trách nhi m pháp lí: 

A. có th  khác nhau. B.                  

C. ngang nhau           D. bằng nhau           

Câu 12 :  C    dâ   ì    ẳng về trách nhi m pháp lý là: 

A. Công dân ở bất kỳ    tuổi nào vi phạm pháp luậ   ều b  x               

B. Công dân nào vi phạ  q y   nh củ     q              ều phải ch u trách nhi m kỷ luật. 

C. Công dân nào vi phạm pháp luậ   ũ      x       e  q y   nh của pháp luật. 

D. Công dân nào do thiếu hi u biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải ch u trách 

nhi m pháp lý. 

Câu 13 :  T          ấ   ủ       luậ           ở chô 

A. Vì sự phát tri    ủ       i. B. Pháp luật th  hi          ủ        ấp thống 

tr . 

C. B              ự            ống xã h i. D. Quan h  chính tr  - XH 

Câu 14 :       ả    ậ           

A. Luật, B  luật       B.   ế  pháp, Luậ   N    q yế   ủ  Q  

C. Hiến pháp, Luật, B  luật         D. Hiến pháp, Luật 

Câu 15 :  Pháp luậ    ợ   ì           ê      ở các: 

A. Chuẩn mự   ạ   ức B. Q       m chính tr  

C. Quan h  chính tr  - XH D. Quan h  kinh tế - XH 

Câu 16 :  Đ ền vào chỗ trống trong dấu (...) : Quyền của công dân không tách rời (.........): 

A. Quyền lợi của cá nhân B. N   ở của cá nhân. 

C. Lợi ích của công dân D. N  ĩ   ụ của công dân 

Câu 17 :  C    dâ   ì    ẳ       c pháp luật là: 

A. Công dân có quyền và    ĩ   ụ           ếu cùng gi i tính, dân t c, tôn giáo. 

B. Công dân có quyề        ĩ   ụ giố         ùy   e    a bàn sinh sống. 

C. Công dân không b  phân bi    ối x  trong vi     ởng quyền, thực hi      ĩ   ụ và ch u 

trách nhi             e  q y   nh của pháp luật. 

D. Công dân nào vi phạm pháp luậ   ũ      x       e  q y   nh củ        , tổ chứ            

mà họ tham gia. 

Câu 18 :  Pháp luậ    CN       ả    ấ   ủ        ấ   

A.       ấ         â  B. Giai cấp cầm quyền 

C. N â  dâ        ng D. Giai cấp tiến b  

Câu 19 :  Nh ng hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ b         c: 

A. x  lí nghiêm minh B. x  lí thật nặng                     

C. x  lí nghiêm kh c. D.        ặn, x  lí                 

Câu 20 :  C    dâ   ì    ẳng về quyề        ĩ   ụ     ì    ẳng về   ởng quyề            ĩ   ụ 

    c ...........và xã h     e  q     nh của PL. Quyền của công dân không tách r      ĩ   ụ 

công dân 

A. c      ng             B. pháp luật 

C. nhân dân               D. nhà    c           

Câu 21 :  Tổ chứ  d y   ấ     q yền ban hành pháp luật và tổ chức thự              ật là: 

A. Q ố       B. C       ủ  C. N      c. D. 
C      q        

   c. 
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Câu 22 :  Trong hàng loạt quy phạ   P                    q          ề                ấ    ổ 

  ế     ù  ợ       ự                 ế                  u) 

A.       ọ  B. Giáo dục C.         D. Đạ   ức 

Câu 23 :  Pháp luậ                             q ả     

A. Q ả        B. Q ả          dâ  

C.  ả     giai cấp D.  ả     các công dân 

Câu 24 :  Pháp luậ  d                                            ầu lợ       ủ  

A.       ấ         â  B. Đ   ố   â  dâ        ng 

C. Đả         ả     t Nam D. Giai cấ      ả  

Câu 25 :   ì    ẳng về trách nhi m pháp lí là bất kì công dân nào vi phạ  P   ều phải ...... về hành vi 

vi phạm của mình và phải b  x       e  q     nh của PL. 

A. ch u t i B. nhận trách nhi m               

C. b  b t                               D. ch u trách nhi m 

Câu 26 :  Pháp luậ      ặ           

A. B            thự            ống xã h i. 

B. Vì sự phát tri    ủ       i. 

C. Pháp luậ          q y   ạm phổ   ế             q yền lự                                    

chặt chẽ về mặt hình thức. 

D.       ả    ất giai cấ      ả    ất xã h i. 

Câu 27 :  C    dâ   ì    ẳng về quyề        ĩ   ụ     ì    ẳng về   ởng quyề            ĩ   ụ 

    c        c và xã h     e  q     nh của PL. Quyền của công dân không tách r i .............. 

công dân 

A. trách nhi m             B. lợi ích 

C.                        D.    ĩ  vụ                 

Câu 28 :  P         d     q                  

A.   T  Q ố      B. Quốc h i C. C       ủ   D. 
T ủ             

  ủ 

Câu 29 :  Học tập là m t trong nh ng: 

A. trách nhi m của công dân             B.    ĩ   ụ của công dân                   

C. quyền của công dân D. quyề        ĩ   ụ của công dân 

Câu 30 :  Quyề        ĩ   ụ của công dân không b  phân bi t bởi: 

A. dân t c, gi i tính, tôn giáo               B. thu nhập, tuổ         a v  

C. dân t      a v , gi i tính, tôn giáo         D. dân t       tuổi, gi i tính 

Câu 31 :  Pháp luậ                         dâ    ự           ả      

A. Quyề        ĩ   ụ  ủ   ì   B. Quyền và lợ       ợ        ủ   ì    

C. Lợi ích kinh tế  ủ   ì   D. Các quyề   ủ   ì   

Câu 32 :   ả    ấ          ủ         ậ           ở: 

A. Pháp luậ    ợc ban hành vì sự phát tri    ủ       i. 

B. Pháp luậ    ả                 ầu, lợ       ủ       ầng l p trong xã h i. 

C. Pháp luậ                       d              ê   ủ         thự         ì  ự             ủ     

     

D. Pháp luậ   ả     quyền tự d   dâ    ủ                â  dâ        ng. 

Câu 33 :  Không có pháp luật XH sẽ không: 

A. Trật tự và ổ       B.      ì      dâ    ủ 

C. Dâ    ủ     ạnh phúc D. Sức mạnh và quyền lực 

Câu 34 :   ì    ẳng về trách nhi m pháp lí là bất kì công dân nào vi phạ  P   ều phải ch u trách 

nhi m về hành vi vi phạm của mình và phả               e  q     nh của PL. 

A. thực hi      ĩ   ụ                 B. tr ng tr  

C. ch u trách nhi m D. b  x  lí                                     
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Câu 35 :  N   d        ả   ủ         ậ           

A. Các chuẩn mực thu c về      ống tinh thầ    ì    ả   ủ             

B. Q y   nh các bổn phậ   ủ       dâ   

C. C   q y         ự         ợc làm         ả                    ợc làm) 

D. Q y                          ợc làm. 

Câu 36 :  Vi    ảm bảo quyề   ì    ẳng củ       dâ      c PL là trách nhi m của: 

A. N      c                             B. N      c và PL                     

C. Nhà    c và công dân D. N      c và XH 

Câu 37 :  Đ ền vào chổ   ố    C   q y   ạm pháp luậ  d                                 

         ạ  d     

A.   ù  ợp v i các quy phạ   ạ   ức B.   ù  ợp v i ý chí nguy         ủ    â  

dân 

C.   ù  ợp v    ọ   ầng l p nhân dân D.   ù  ợ             ủ        ấ   ầm quyền 
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BÀI 2 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
 

Câu 1 :  C    ổ   ứ       â    ủ        ự       q yề                ợ           

A.    dụ          ậ    B. T â    ủ        ậ   

C. T               ậ   D.    dụ          ậ   

Câu 2 :  Đố    ợng nào phải ch u trách nhi m về mọi t i phạm là: 

A. Đủ 14 tuổi trở lên     B. Đủ 16 tuổi trở lên  

C. Đủ 15 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 3 :   ĩ       dụng hình thái chiến tranh ở Lào và Vi t Nam t  1960 – 1965 là: 

A. VN hóa chiến tranh B. Chiến tranh cục b  

C. Chiến tranh m t phía D. Chiến        ặc bi t 

Câu 4 :       ì   A  ấ   ấ       ì                ê      c loại vi phạm pháp luật nào? 

A. Vi phạm hành chính  B. Vi phạm k  luật 

C. Vi phạm hình sự D. Vi phạm dân sự 

Câu 5 :  Đố    ợ            ây   ải ch u mọi trách nhi m về mọi vi phạm hành chính do mình gây 

ra? 

A. Cá nhân t   ủ 18 tuổi trở lên            

B. Cá nhân t   ủ 16 tuổi trở lên            

C. Tổ chứ        â            c; tổ chức, cá nhân          c ngoài 

D. Tổ chức hoặc cá nhân t   ủ 16 tuổi trở lên 

Câu 6 :  Ch  C            ũ  ảo hi           e   ê                   ng hợp này ch  C     

A.          dụ          ậ   B.          dụ          ậ   

C.                       ậ   D.         â    ủ        ậ    

Câu 7 :  Nh ng hành vi xâm phạ   ến các quan h        ng, quan h  công vụ            d       

luậ           q y   nh, pháp luật hành chính bảo v    ợc gọi là vi phạm: 

A. K  luật B. 
Pháp luật hành 

chính 
C. 

Hành chính 

   
D. 

Pháp luật lao 

  ng 

Câu 8 :  Vi phạm hành chính là nh ng hành vi xâm phạ   ến: 

A. quy t c k  luậ        ng B. quy t c quàn lí củ         c   

C. quy t c quản lí XH  D. nguyên t c quản lí hành chính 

Câu 9 :  Chủ t ch UBND huy        ực tiếp giải quyế             ếu nại, tố cáo của m t số công dân. 

T         ng hợp này chủ t ch UBND huy       

A. S  dụng pháp luật .                                                      

B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Thi hành  pháp luật.                                                      

D. Áp dụng pháp luật 

Câu 10 :  Cố ý lái xe gây tai nạn nghiêm trọ           i khác là hành vi vi phạm 

A. Dân sự B. Kỷ luật  C. Hình sự D. Hành chính 

Câu 11 :  Học sinh s  dụng tài li u khi ki m tra gi a kỳ là hành vi vi phạm 

A. Dân sự  B. Hành chính C. Kỷ luật D. Hình sự 

Câu 12 :  Ông A không tham gia buôn bán, tàng tr  và s  dụng chấ      úy             ng hợp này 

     dâ  A     

A. T               ậ   B.    dụ          ậ   

C.    dụ          ậ       D. T â    ủ        ậ    

Câu 13 :  Hiếp dâm trẻ em là hành vi vi phạm 

A. Dâ   ự  B. Kỷ luật. C. Hình sự. D.             

Câu 14 :            ì     ức thực hi   P                â    ổ chức không làm nh      ều nhà 

   c cấm: 
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A. S  dụng pháp luật    B. Tuân thủ pháp luật  

C. Thi hành pháp luật D. Áp dụng pháp luật 

Câu 15 :  Ch  C b  b t  về t i vu khống và t i làm nhụ                        ng hợp này ch  C phải 

ch u trách nhi m: 

A. Dân sự B. K  luật C. Hành chính  D. Hình sự  

Câu 16 :  Buôn bán, vận chuy n ma túy là hành vi vi phạm 

A. Dân sự  B. Hành chính C. Hình sự D. Kỷ luật 

Câu 17 :            ì     ức thực hi   P                â    ổ chức thực hi    ú     n các 

quyền của mình, làm nh ng gì mà pháp luật cho phép làm: 

A. Tuân thủ pháp luật B. S  dụng pháp luật   

C. Thi hành pháp luật D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 18 :  C    ứ      â           nh t i phạm: 

A. Trạ                   của chủ th                                         

B. T       và tinh thần của hành vi vi phạm 

C. Nhận thức và sức khỏe củ   ố    ợng 

D. Tính chất và mứ     nguy hi m cho xã h i   

Câu 19 :  Cá nhân, tổ chức thi hành PL tức là thực hi    ầy  ủ    ĩ   ụ, chủ   ng làm nh ng gì mà 

PL: 

A. 
Q y   nh phải 

làm. 
B. Q y   nh C. Cho phép làm D. Q y   nh làm 

Câu 20 :  C    ổ   ứ       â                           ấ     

A. T â    ủ        ậ   B. T               ậ   

C.    dụ          ậ    D.    dụ          ậ   

Câu 21 :  N   i b  coi là t i phạm nếu: 

A. Vi phạm hành chính     B. Vi phạm dân sự 

C. Vi phạm hình sự D. Vi phạm kỷ luật 

Câu 22 :  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm t         

A. Các quan h  tài sản và quan h  nhân thân. B. Các quan h        ng, công vụ        c. 

C. Tất cả các             ê   D. Các quy t c quả            c. 

Câu 23 :  Ô   A        i có thu nhậ                   A   ủ       ế     q       ế    n p thuế thu 

nhậ       â  T         ng hợ    y     A     

A. S  dụng pháp luật .                                                      

B. Áp dụng pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. 

D. Thi hành pháp luật.                                                       

Câu 24 :  C    ì     ứ    ự              ậ           

A. T â    ủ        ậ     ự             ậ      dụ          ậ        dụ          ậ  

B. T â    ủ        ậ       ự             ậ  

C. T â    ủ        ậ      dụ          ậ        dụ          ậ  

D. T â    ủ        ậ        dụ          ậ  

Câu 25 :  Đố    ợ            ây ch  ch u trách nhi m hình sự về t i phạm rất nghiêm trọng do cố ý? 

A. N     d  i 18 tuổi 

B. N   i t   ủ 14 tuổi trở  ê              ủ 16 tuổi        

C. N   i t   ủ 16 tuổi trở  ê              ủ 18 tuổi          

D. N   i t   ủ 12 tuổi trở  ê              ủ 16 tuổi 

Câu 26 :  C    ổ   ứ       â    ủ        ự          ĩ   ụ               ả            

A. T               ậ   B.    dụ          ậ   

C. T â    ủ        ậ   D.    dụ          ậ    

Câu 27 :  N   i phải ch u trách nhi m hình sự về mọi t i phạ  d   ì    ây          tuổi theo quy 
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  nh của pháp luật là: 

A. T   ủ 14 tuổi trở lên.    B. T   ủ 16 tuổi trở lên. 

C. T  18 tuổi trở lên.  D. T   ủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 28 :  A   N          yê            n và nhiều lần tự ý ngh  vi            d             ng hợp 

này N vi phạm: 

A. Hình sự  B. Hành chính  C. Dân sự D. K  luật 

Câu 29 :  Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hi n pháp luật do: 

A. Do mọ       â      q      ổ chức thực hi n                     

B. D     quan, công chức thực hi n 

C. D     q            ứ         c có thẩm quyền thực hi n      

D. D     q          â     q yền thực hi n 

Câu 30 :  Thực hi n pháp luật là quá trình hoạ                                ủa pháp luậ     

vào cu c sống, trở thành nh                ủa các cá nhân, tổ chức. 

A. ý thức/quy phạm/hợp pháp                               B. mụ      / q y   nh/ chuẩn mực                         

C. mụ      / q y   nh/ hợp pháp D. ý thứ / q y   nh/ chuẩn mực 

Câu 31 :  Cá nhân tổ chức s  dụng PL tức là làm nh ng gì mà PL: 

A. Cho phép làm B. 
Không cho phép 

làm 
C. Q y   nh D. 

Q y   nh phải 

làm 

Câu 32 :  Đố    ợ            ây          x  phạt hành chính? 

A. N   i t    ủ 14 tuổ   ế  d  i 16 tuổi  B. N   i t   ủ 12 tuổ   ế  d  i 16 tuổi 

C. N   i t   ủ 12 tuổ   ế  d  i 14 tuổi D. N   i t  d  i 16 tuổi 

Câu 33 :  Vi phạm hình sự là: 

A. Hành vi nguy hi m cho xã h i. B.          ặc bi t nguy hi m cho xã h i. 

C.                ối nguy hi m cho xã h i. D. Hành vi rất nguy hi m cho xã h i. 

Câu 34 :             ì     ức thực hi   P                â    ổ chức thực hi    ầy  ủ nh ng 

   ĩ   ụ, chủ   ng làm nh ng gì mà pháp luậ  q y   nh phải làm: 

A. S  dụng pháp luật   B. Thi hành pháp luật 

C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 35 :  Vi phạm pháp luật có các dấu hi u: 

A. Là hành vi trái pháp luật. 

B. Là hành vi trái pháp luật, có lỗ   d                 ực trách nhi m pháp lý thực hi n. 

C. D                 ực trách nhi m pháp lý thực hi n. 

D. Lỗi của chủ th . 

Câu 36 :        nh câu phát bi u sai : Trong m t quan h  pháp luật 

A. Quyề        ĩ   ụ của các chủ th  không tách r i nhau 

B. Không có chủ th  nào ch        ĩ   ụ mà không có quyền 

C. Không có chủ th  nào ch  có quyề                 ĩ   ụ 

D. Quyền của cá nhân, tổ chức này k       ê  q     ế     ĩ   ụ của cá nhân, tổ chức khác. 

 

BÀI 4 

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC      

 CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
 

Câu 1 :  Theo hiế                ối v        dâ        ng là: 

A. Quyền và    ĩ  vụ B. Bổn phận             

C. Bổn phận             D. N  ĩ   ụ     

Câu 2 :  Đ ề           ây       phải là mụ        ủa hôn nhân: 

A. củng cố tình yêu lứ      B. thực hi n  ú      ĩ  vụ của công dân  ối 

v i  ất    c 
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C. tổ chứ    i sống vật chất củ       ì   D. xây dự        ì    ạnh phúc 

Câu 3 :  Khoảng th i gian t n tại quan h  vợ ch ng, tính t     y          ế       ến ngày chấm dứt 

hôn nhân là th i kì: 

A. Hôn nhân             B. Li thân. 

C. Li hôn               D. Hòa giải               

Câu 4 :  Bình bẳng trong quan h  vợ ch      ợc th  hi n qua quan h           ây  

A. Quan h  vợ ch ng và quan h  gi a vợ ch ng v i họ hàng n i, ngoại. 

B. Quan h  nhân thân và quan h  tài sản. 

C. Quan h  hôn nhân và quan h  quyết thống. 

D. Quan h       ì      q       xã h i. 

Câu 5 :  Đối v         ng n       i s  dụ         ng có th               ấm dứt hợ    ng lao 

                     ng n : 

A. Kết hôn                                        B. Ngh  vi c không lí do 

C. N        d  i 12 tháng tuổi           D. Có thai 

Câu 6 :  N   d             ây     hi n quyề   ì    ẳ          ĩ    ực hôn nhân và gia  ì   

A. Cùng      góp công sức    duy trì   i sống phù hợp v i khả      của mình 

B. Tự do lựa chọn nghề nghi p phù phợp v i khả       ủa mình 

C. Thực hi    ú             ết trong hợ             ng 

D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp củ              ng. 

Câu 7 :  Trong vi c giao kết hợ             ng nguyên t            ây           ú    

A. Giao kết trực tiếp gi               ng và 

    i s  dụ         ng 
B. Không trái v i PL và thỏ            ng 

tập th  

C. Giao kết bằng    n thoại. D. Tự do, tự nguy n,  ì    ẳng 

Câu 8 :  Mụ       q      ọng nhất của hoạ    ng kinh doanh là: 

A. Tiêu thụ sản phẩm                             B. Nâng cao chấ    ợng sản phẩm             

C. Giảm giá thành sản phẩm D. Tạo ra lợi nhuận 

Câu 9 :  Mối quan h             ì       g m nh ng mối quan h      ản nào? 

A. Quan h  nhân thân và quan h  tài sản. 

B. Quan h  vợ ch ng và quan h  gi a vợ ch ng v i họ hàng n i, ngoại 

C. Quan h  hôn nhân và quan h  quyết thống. 

D. Quan h       ì      q       xã h i 

Câu 10 :  Đ                 ú             d        ản của quyề   ì    ẳ               ng là: 

A.  ì    ẳng trong vi c thực hi n quyền lao 

  ng . 
B. Bình  ẳng gi a lao   ng nam. 

C.  ì    ẳng trong giao kết hợ          ng. D.  ì    ẳng gi                      ng n . 

Câu 11 :  T                                         ú     i quyề   ì    ẳng trong kinh doanh: 

A. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan h  kinh tế  ề   ì    ẳ     e  q y   nh của 

pháp luật. 

B. Đ ợc phép kinh doanh nh ng mặt hàng mà pháp luật cấm. 

C. Bất cứ     ũ      q yền mua - bán hàng hóa. 

D. Bất cứ     ũ          tham gia vào quá trình kinh doanh. 

Câu 12 :  Vi                q y   nh riêng th  hi n sự q     â   ối v         ng n  góp phần thực 

hi n tốt chính sách gì củ  Đảng ta? 

A. Đạ        ết dân t c               B. An sinh xã h i 

C. Bình  ẳng gi i D. Tiề                                    

Câu 13 :  Loại hợ    ng nào phổ biến nhất trong sinh hoạt hàng ngày của công dân? 

A. Hợ    ng mua bán                   B. Hợ         y   ợn 

C. Hợ    ng       ng D. Hợp   ng dân sự                       

Câu 14 :  N   d             ây     hi    ì    ẳ               ng: 
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A. Cùng thực hi    ú      ĩ   ụ            ối v          c 

B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh 

C. Có    h i     nhau trong tiếp cận vi c làm 

D. Tự chủ            d        nâng cao hi u quả cạnh tranh. 

Câu 15 :  Đ                    ú     i quyề   ì    ẳng gi a nam và n              ng: 

A. Trong cùng m t công vi c lao   ng n    ợc trả       thấp     lao   ng nam. 

B. Nam và n   ì    ẳng về tuy n dụng, s  dụng, nâng bậ             ả            ng. 

C.       ng n    ợ    ởng chế    thai sản, hết th i gian ngh  thai sản, khi trở lại làm vi c, lao 

  ng n  vẫ    ợc bả   ảm chỗ làm vi c. 

D. N   i s  dụ                 ê    ận n  vào làm vi c khi cả nam và n   ề      ủ tiêu chuẩn 

làm công vi c mà doanh nghi         ần. 

Câu 16 :  N   d             ây     hi n sự  ì    ẳng gi a anh ch  e             ì    

A. Không phân bi    ối x  gi a các anh ch  em. 

B. Đù  bọc, nuôi d ỡng nhau trong     ng hợp không còn cha mẹ. 

C. Sống mẫu mự                ốt cho nhau. 

D. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ. 

Câu 17 :  Chính sách quan trọng nhất củ         c góp phầ    ú   ẩy vi c kinh doanh phát tri n: 

A. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghi p B. Khuyến           i dân tiêu dùng 

C. Tạo ra môi     ng kinh doanh tự do, bình 

 ẳng. 
D. Xúc tiến các hoạ               ại 

Câu 18 :        â    ợc b    ầu bằng m t sự ki n pháp lí là: 

A. thành hôn           B.      ì               

C. l     i                 D. kết hôn 

Câu 19 :  Th i gian làm vi c củ      i cao tuổ    ợ  q y   nh trong luậ        ng là: 

A. Không   ợc quá 7 gi  m t ngày hoặc 42 gi  m t tuần. 

B.         ợc quá 4 gi  m t ngày hoặc 24 gi  m t tuần. 

C.         ợc quá 6 gi  m t ngày hoặc 24 gi  m t tuần. 

D.         ợc quá 5 gi  m t ngày hoặc 30 gi  m t tuần. 

Câu 20 :  T e  q y   nh của B  luậ                        ng ít nhất phả   ủ: 

A. 18 tuổi               B. 15 tuổi                 

C. 14 tuổi                 D. 16 tuổi 

Câu 21 :  Vi c cá nhân thực hi      ĩ   ụ            ối v              ợc cụ th      q        ản luật 

         ây  

A.   â        ng                 B. Luật dân sự                     

C. Luật sở h u trí tu . D. Luật thuế thu nhập cá nhân 

Câu 22 :  N   d             ây không phản ánh sự  ì    ẳng trong kinh doanh: 

A. Chủ   ng mở r ng ngành nghề kinh doanh B. Xúc tiến các hoạ               ại. 

C. Thực hi n quyề        ĩ   ụ trong sản 

xuất 
D. Tự do lựa chọn ngành nghề,   a    m kinh 

doanh 

Câu 23 :  Đ               ây           ú            ĩ   ủ   ì    ẳng trong hôn nhân: 

A. Ch ng quyết   nh mọi vi c trong gia  ì    

B. Phát huy truyền thống dân t c về  ì      ĩ   ợ, ch ng. 

C. Tạ      ở củng cố tình yêu, cho sự bền v ng củ       ì    

D. Kh c phụ      d          ế        ởng lạc hậu "trọng nam, khinh n ". 

Câu 24 :   ì    ẳng gi               ê             ì     ợc hi u là: 

A. C           ê             ì    ối x  công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau. 

B. B. Tập th       ì         q     â   ến lợi ích của t ng cá nhân, t ng cá nhân không phải 

q     â   ến lợi ích chung củ       ì    

C. Anh em cùng cha khác mẹ không có    ĩ  vụ v i nhau. 
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D. C           ê             ì            q yề        ĩ   ụ             ú   ỡ nhau, cùng 

               i sống chung của gia  ì h. 

Câu 25 :  Khi vi c kết hôn trái pháp luật b  hủy thì 2 bên nam, n  phải......quan h       ợ ch ng. 

A. Tạm d ng B. Tạm hoãn               

C. Duy trì                  D. Chấm dứt                 

Câu 26 :  Đ               ây           ú     ợ, ch ng có quyề              ối v i tài sản chung là: 

A. Nh ng tài sả                 ợc sau khi kết hôn. 

B. Nh ng tài sả                 ợc sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc ch ng. 

C. Vợ không có quyền  ụng  ến tài sản riêng của ch ng. 

D. Nh ng tài sả                ì    

 

BÀI 5 

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 
 

Câu 1 :  Quyề   ì    ẳng gi                  ợc hi u là: 

A. Công dân b t bu c phải theo m          ỡ                     

B. N          e             ỡ                      ì          q yền bỏ    theo m t tín 

   ỡng, tôn giáo khác. 

C. Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào. 

D. N       e         ỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạ               ỡng của tôn giáo 

    

Câu 2 :   ì    ẳ          ĩ    ự             ở v ng ch c cho vi c thực hi    ì    ẳng trong các 

 ĩ   vực còn lại. 

A. Chính tr  B.         C. Kinh tế D. Giáo dục 

Câu 3 :  Linh hỏi Huyền: T  vẫ     e            c bả   ả                   ề    ợc hoạ    ng 

  e  q     nh của pháp luật, thế mà tạ       ạ           Đề- ga ở Tây Nguyên lại b  cấm 

hoạ    ng. 

 Huyền trả l    N      c cho phép các tôn giáo hoạ    ng chứ có cấ        ì  â   C  c 

là mấy         e   ạo này có hoạ    ng quậy      ì     

T e  e      d   ì      ạ           Đề-ga ở Tây Nguyên b  cấm hoạ    ng. 

A. Tự nhiên b  cấm hoạ    ng. 

B. Đạo này        e   ại lợ                 c. 

C. N                            ạo này hoạ    ng. 

D. Kêu gọi, lôi kéo, dụ dỗ     i dân gây rối, chống chính quyền, chia rẽ  ì         ết các 

dân t c. 

Câu 4 :  T      ĩ    ực giao dụ   N      c tạo mọ    ều ki      công dân thu c các dân t c khác 

      ề   ì    ẳng về: 

A. Đ ều ki n học tập B. C    i học tập 

C. T ì      học vấn D. T ì      chuyên môn 

Câu 5 :  Các dân t    ều có quyền khiếu nại, tố cáo là bình dẳ          ĩ    ực : 

A. Chính tr  B.         C. Kinh tế D. Giáo dục 

Câu 6 :  T             ng phổ thông dân t c n i trú của t nh, họ         ợc khuyến khích hát các 

bài hát và bi u di             ú   ặc s c của dân t c minh là th  hi n sự  ì    ẳng 

       ĩ    ực: 

A. 
Phong tục tập 

quán 
B. Kinh tế C. Chính tr  D. 

              

dục 

Câu 7 :  Khái ni m dân t     ợc hi u là: 

A. B  phậ     dâ   ủa m t quốc gia B. Nh        i sống ở m t vùng nhất 

  nh  
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C. Ch  nh        i dân t c thi u số D. Tập hợp m            i  

Câu 8 :  Phát tri n kinh tế               i ở  ù    ù    â    ù        ù     ng bào dân t c thi u 

số góp phần quan trọng trong: 

A. Phát tri n kinh tế  ấ     c B. Bảo v  an ninh biên gi       ũ    ố 

v ng chác chủ quyền củ   ấ     c 

C. Phát triế               i D. Phát tri n quốc phòng an ninh 

Câu 9 :                   ây     hi          ỡng? 

A. Xem bói. B. Y m bùa. 

C. Th                ú         D.            ứ                     

Câu 10 :  Anh Nguy       T yê      Trần Th                   ến quyế    nh kế             ố 

của ch            ng ý, vì anh T và ch           ù    ạo nên không th  lấy nhau 

  ợc. Theo em, nhận định nào dưới đây là đúng? 

A. Anh T và ch  H không th      ến hôn nhân vì 2                 ỡng tôn giáo khác nhau. 

B. Không th  lấy nhau. 

C. Nếu muốn lấy ch  H thì anh T b t bu c phải bỏ  ạ   ì          e       e   ạo của bên 

nhà ch  H. 

D. Bố của ch            ì      ạm quyề   ì    ẳng gi a các tôn giáo. 

Câu 11 :  Hoạt   ng tôn giáo là gì? 

A. Ch  là vi c kêu gọi mọ      i tham gia vào tổ chức tôn giáo của mình. 

B. Là vi c quả             ở tôn giáo. 

C. Ch  là vi c xây dự           ở tôn giáo. 

D. Là vi c truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, l  nghi, quản lí tổ chức tôn giáo. 

Câu 12 :  N i dung quyề   ì    ẳng gi                  ợc hi u là: 

A. C              ợ         c công nhậ   ề   ì    ẳ       c pháp luật, có quyền hoạt 

                e  q y   nh của pháp luật. 

B. C              ợ         c công nhậ   ều  ì    ẳ       c pháp luật và có quyền tự do 

hoạ    ng mà không b  ràng bu c bởi pháp luật. 

C. Mọi tôn giáo bấ   ì  ề   ì    ẳ       c pháp luật. 

D. Mọi tôn giáo bấ   ì  ều có nh ng hoạ    ng mà không b  ai ràng bu c. 

Câu 13 :  Ý    ĩ  q yề   ì    ẳng gi a các tôn giáo là: 

A.        ở, tiề   ề cho các tôn giáo có th  tự do hoạ    ng. 

B. Đe   ại sự tự do cho các tôn giáo. 

C.        ở, tiề   ề quan trọng của khố   ạ        ết toàn dân t      ú   ẩy  ì         ết, 

 e        n bó của nhân dân. 

D. C   ở    mọ      i lựa chọ         ỡng, tôn giáo mà không b  ràng bu c bởi lí do nào. 

Câu 14 :  T      ĩ    ực kinh tế, quyề   ì    ẳng củ       dâ    ợc hi u là: 

A. N      c phải bả   ả     công dân của tất cả các dân t    ều có mức số            

B. N      c phải bả   ả     không có sự chên l ch về   ì      phát tri n kinh tế gi a các 

vùng miền, gi a các dân t c 

C. Đả      N      c có chính sách phát tri n kinh tế  ì    ẳng, không có sự phân bi t 

gi a dân t c thi u số và dân t       ố 

D. Mỗi dân t    ều phải tự phát tri n theo khả       ủa mình 

Câu 15 :  Đ  khuyến khích và tạ    ều ki n thực hi n quyề   ì    ẳng gi a các dân t          ĩ   

vực chính tr   N               

A. Q     nh t  l  thích ứ       i dân t                q    dâ    . 

B. Q     nh tất cả các dân t    ều có quyền tham gia quả            c 

C. Q     nh tất cả các dân t    ều có quyền tham gia thảo luận góp ý các vấ   ề chung của 

 ấ     c. 

D. Q     nh tất cả các dân t    ều có quyền tham gia vào b    y        c 
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Câu 16 :  C   ở tôn giáo là ? 

A. Nhà ở củ         ứ    ầu tôn giáo. 

B. N       tự                    ạ      i chuyên hoạ    ng tôn giáo, trụ sở của tôn giáo và 

nh        ở        ợ         c công nhận. 

C. N       tự                    ạ      i chuyên hoạ    ng tôn giáo. 

D. Trụ sở của tôn giáo và nh        ở khác. 

Câu 17 :  T      ĩ    ự                dục, quyề   ì    ẳng gi a các dân t     ợc th  hi n: 

A. N   i dân t          ợc quan tâm phát tri n về mọi mặt 

B. N   i ở thành phố và th       ợ  q     â      

C. Công dân thu c các dân t c khác nhau ở Vi   N    ề    ợ         c tạo mọ    ều ki n 

     ợ   ì    ẳng về      i học tập 

D. Truyền thống, phong tục của dân t c thi u số cần phải loại bỏ 

Câu 18 :  N      c ta có chính sách học bổ           ê      e       ọc ở         ng chuyên 

nghi         ẳ       ại học, th  hi n sự  ì    ẳ          ĩ    ực: 

A.         B. Chính tr  C. Kinh tế D. Giáo dục 

Câu 19 :  N      c thực hi                ì            n kinh tế  ối v           ặc bi            

là nhằm: 

A. Xóa nhòa ranh gi i gi a các vùng 

B. Rút ng n khoảng cách chênh l ch về kinh  tế gi a các vùng. 

C. Tạo ra sự           ợp tác v i các dân t c khác 

D. Giải quyết các vấ   ề chung củ   ấ     c 

Câu 20 :  Quyền hoạ              ỡng tôn giáo củ       dâ    ợc thực hi n trên tinh thần? 

A. Tôn trọng pháp luật, phát huy giá tr            ạ   ứ             ợ            ảm bảo. 

B. Hoạ    ng theo nh    q y   nh b t bu c của tôn giáo l n nhất. 

C. Tự do hoạ    ng. 

D. Làm mọi vi      bảo v  quyền lợi củ               ì          ỡng. 

Câu 21 :  Khẩu hi            ây   ả             ú             m củ       dâ            ỡng, 

          ối v    ạ           ấ     c. 

A. Tố       ẹ   ạo B. Buôn thần bán thánh 

C. Đạo pháp dân t c D.        ú  yê     c 

Câu 22 :  Khái ni    ì    ẳng gi a                ợc hi u là: 

A. C             ều có quyền hoạ    ng trong khuôn khổ của pháp luậ    ề   ì    ẳng 

    c pháp luật, nh            tự        ỡ              ợc pháp luật bảo h . 

B. Các tôn giáo hoạ    ng tự do, không ràng bu c bởi bất kì lí do nào. 

C. Các tôn giáo phải thực hi n theo nguyên t c t  l    ến nhỏ, vi c xây dự           ở tôn 

giáo phả  d         ứ    ầ              q yế    nh. 

D. C             ều hoạ    ng theo m t nguyên t         d         ứ    ầu tôn giáo l n 

nhấ  q y   nh và nh ng nh            tự        ỡng tôn giáo phải do m       i bảo h . 

Câu 23 :  Hằ       N      c ta tổ chứ    ê                   dâ    c nhằ     tạo ra sự bình 

 ẳng về: 

A. Kinh tế B. Chính tr   C. Giáo dục D.         

Câu 24 :  Quyề   ì    ẳng gi a các dân t     ợc hi u là: các dân t c trong m t quốc gia không 

phân bi       ố hay thi u số    ì                       â     t chủng t        d    ều 

  ợ                  ọng, bảo v  và tạ    ều ki n phát tri n. 

A. N      c và PL  B. N      c và công dân 

C. Pháp luật và công dân D. Pháp luật và dân t c 

Câu 25 :  N      c ta ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật quyề   ì    ẳng gi a các dân t c 

nhằm: 

A. Đ  không có sự phân bi    ối x  gi a các vùng 
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B. Tạo khuôn khổ pháp lí v ng ch c cho quyề   ì    ẳng gi a các dân t c 

C. Đ  tạ    ều ki n cho các dân t c phát tri n 

D. Đ  xóa nhòa ranh gi i gi a các dân t c 

Câu 26 :  Đâ          ải là n i dung chiế    ợc phát tri n kinh tế - xã h i: 

A. Phát tri n giáo dụ    â         ì      dân trí  

B. Gi  gìn, bảo t n và phát huy các truyền thố            ố   ẹp của các dân t c 

C. Đẩy mạ    ầ              n kinh tế ở  ù        ng bào dân t c thi u số sinh sống 

D. Xóa nạn mù ch . 

Câu 27 :  Thế nào là quyề   ì    ẳng gi a các dân t c? 

A. Là các dân t     ợ         c và pháp luật tôn trọng, bảo v  và tạ    ều ki n phát tri n 

B. Là các dân t     ợ         c bả   ảm quyề   ì    ẳng 

C. Là các dân t c thi u số   ợc tạ    ều ki n phát tri n 

D. Là các dân t     ợ         c và pháp luật tôn trọng và bảo v  

Câu 28 :  Tôn        ợc bi u hi n? 

A. Q        ạo khác nhau. B. Q              ỡng 

C. Qua các hình thứ         ỡng có tổ chức. D. Qua các hình thức l  nghi 

Câu 29 :  N      c dành ngu    ầ                  mở mang h  thố       ng, l p ở vùng sâu, 

 ù        ng bào dân t c miền núi nhằm tạo ra sự  ì    ẳng về: 

A. Kinh tế B.               i C. C   ở hạ tầng D. Giáo dục 

Câu 30 :  Nguyên t c quan trọ         ầu  trong hợ                  a các dân t c: 

A. Các bên cùng có lợi  B.  ì    ẳng 

C. Đ     ết gi a các dân t c D. Tôn trọng lợi ích của các dân t c thi u 

số 

Câu 31 :  Mọi công dân nam n , thu c các dân t c thành phầ     a v              ì      chuyên 

        ủ 18 tuổi có quyền bầu c      21 tuổi có quyề         th  hi n sự  ì    ẳng 

       ĩ    ực: 

A. Chính tr  B. Kinh tế C.         D. Giáo dục 

Câu 32 :  Trong tôn giáo, quan ni   “       ỡ      ợc hi u là? 

A. Là niềm tin không tuy    ối vào sự t n tại thực tế của nh ng bản chất siêu nhiên. 

B. Là sự       ởng củ    â  dâ              ứng minh về m t hi     ợng         

C. Là niềm tin tuy    ối, cần chứng minh vào sự t n tại thực tế của nh ng bản chất siêu 

nhiên. 

D. Là niềm tin tuy    ối, không chứng minh vào sự t n tại thực tế của nh ng bản chất siêu 

nhiên. 

Câu 33 :   C   dâ    c sinh sống trên lãnh thổ Vi t Nam, không phân bi t l n hay nhỏ, không 

phân bi     ì      phát tri    ều có............. củ   ì                q    q yền lực Nhà 

       T  trong chỗ trống sẽ là: 

A. 
N      ại di n

  
B. N  ĩ   ụ C. Quyền D. Đại bi u 

Câu 34 :  Tổ chức tôn giáo là gì? 

A. Là tập hợp nh        i cùng tin theo m t h  thống giáo lí, giáo luật, l  nghi và tổ chức 

theo m       ấu nhấ    nh. 

B. Là tập hợp tất cả mọ      i theo mọi tôn giáo. 

C. Là tập hợp nh        i cùng tin theo m t h  thống giáo lí, giáo luật, l  nghi và tổ chức 

theo m       ấu nhấ         ợ         c công nhận. 

D.            ở                  ạ                   tự               

Câu 35 :  N      c ta có chính sách mi n giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tậ          e    ng 

bào dân t c thi u số là th  hi n sự  ì    ẳng trong: 
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A.         B. Chính tr  C. Giáo dục D. Kinh tế 

Câu 36 :  Quyề   ì    ẳng gi a các dân t     ợc hi u là: các dân t c trong m t quốc gia không 

phân bi       ố hay thi u số    ì                       â     t chủng t        d    ều 

  ợc N      c và pháp luật tôn trọng................ 

A. Bảo v  và tạ              n. B. Đ ợ   ối x  công bằng 

C.   ú   ỡ và tạ    ều ki n phát tri n D. Tạ    ều ki n phát tri n 

Câu 37 :  T      ĩ    ực chính tr , quyề   ì    ẳng gi a các dân t     ợc th  hi n ở: 

A. Phong tục, tập quán củ             B. Q y              c của thôn, bản 

C. Quyền tham gia quả            c và xã h i D. Truyền thống của dân t c 

Câu 38 :   ì    ẳng về kinh tế gi a các dân t c là: 

A. Ch   ầ              n ở   ng bào dân t c thi u số vì kinh tế         é           n 

B. Đầ              n kinh tế ở tất cả các vùng miề             ê          dâ    c thi u số. 

C. Tạo mọ    ều ki n cho các dân t c phát tri n. 

D. Ch   ầ           ề        ì              ều tiề          phát tri n 

Câu 39 :  N      c ta tậ         ầ              n kinh tế ở  ù     ng báo dân t c thi u số là vì: 

A. N    ây       ều tiề       

B. T ì      phát tri n kinh tế    i sống củ      i dân t c thi u số còn nhiề            

C. Đây     ù      m yếu củ   ất    c 

D. Đây         ậ     dâ   ất quan trọng củ   ấ     c 

Câu 40 :  Vi    ảm bảo t  l  thích ứ       i dân t c thi u số              q    dâ     th  hi n sự 

 ì    ẳng : 

A. Trong công vi c chung củ  N      c B. Gi a các dân t c   

C. Gi a các công dân D. Gi a các vùng miền 

Câu 41 :  N i dung quan trọng nhất trong chiế    ợc phát tri n kinh tế - xã h       ảm bảo sự bình 

dẳng gi a các dân t c: 

A. Phát tri n giáo dụ    â         ì      dân trí  

B. Đẩy mạ    ầ              n kinh tế ở  ù        ng bào dân t c thi u số sinh sống 

C. Gi  gìn, bảo t n và phát huy các truyền thố            ố   ẹp của các dân t c 

D. Xóa nạn mù ch . 

Câu 42 :  Yếu tố quan trọ      phân bi t sự khác nhau gi          ỡng v i mê tín d           

A. Niềm tin B. Nghi l  C. 
Hậu quả xấ     

lại. 
D. Ngu n gốc 

Câu 43 :  Các dân t c có quyền dùng tiếng nói ch  viết của mình và gi  gìn, phát huy nh ng 

phong tục tập quán, truyền thống tố   ẹp của các dân t c. Th  hi n sự  ì    ẳng trong 

 ĩ    ực: 

A. Kinh tế B. Chính tr  C. 
Phong tục tập 

quán 
D. 

              

dục 

 

 

BÀI 6 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
 

Câu 1 :  Đặ    ều nói xấ      i khác là vi phạm quyền? 

A. Đ ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Đ ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

D. Bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

Câu 2 :  “            ợc tự ti n bóc mở, thu gi , tiêu hủy         n tín củ                   t 

n i dung thu c quyền nào trong các quyền tự d      ản của công dân.   
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A. Quyề    ợc bả   ảm bí mậ               n thoạ      n tín. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công 

dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

Câu 3 :  “            ợ                ặc bi t nghiêm cấm nh                            , 

            ây                   ổn hại cho sức khỏe củ                   i dung 

thu c quyền nào trong các quyền tự d      ản của công dân. 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

B. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công 

dân. 

C. Quyề    ợc bả   ảm bí mậ               n thoạ      n tín. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 4 :  Tình huống: Vì có mâu thuẫn v i bà H trong vi c tranh chấ   ấ                       

                n nói xấu rằ            i có tính lẳ         e        Đ ều này làm cho 

bà H cảm thấy rất khó ch u. 

      T e  e          ng củ            ậy là vi phạm vào quyền nào trong các quyền 

tự d      ản của công dân. 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

B. Đ ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe của công dân 

C. Đ ợ   ảm bảo an toàn và bí mậ              n thoạ      n tín. 

D. Đ ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm của công dân 

Câu 5 :  Tình huống: Vì có mâu thuẫn v i bà H trong vi c tranh chấ   ấ                       

                n nói xấu rằ            i có tính lẳ         e        Đ ều này làm cho 

bà H cảm thấy rất khó ch u. 

            ng củ            ậy có th  b  x           ế       e  q y   nh của pháp 

luật ? 

A. Không b  x  lý B. Ch  b  phạt cảnh cáo 

C. B  phạt tù t  2      ế        D. B  phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 

gi   ến 2       ặc phạt tù t  3 

       ế  2     

Câu 6 :  "Pháp luậ  q         õ         ng hợ        q      ẩm quyền b t, giam, gi      i." là 

m t n i dung thu c: 

A. Ý    ĩ  q yền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

B.  ì    ẳng về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân 

C. N i dung quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân 

D. Khái ni m quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân 

Câu 7 :  Đ   e   y   ợ   è   ỏ   ây                     i khác là vi phạm quyền nào của 

công dân? 

A. Đ ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

C. Bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

D. Đ ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

Câu 8 :  Giam gi      i quá th        q y   nh là vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Đ ợc pháp luật bảo h  về danh dự và nhân phẩm của công dân. 

D. Đ ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

Câu 9 :   
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Công dân có quyền tự do ngôn luận 

Có nghĩa là: 

A. Có quyền phát ngôn tùy ý thích 

B. Tuyên truyền, nói xấ     làm mất danh dự củ      i khác. 

C. Có quyền bày tỏ ý kiế   q       m của mình về các vấ   ề kinh tế, chính tr           

xã h i củ   ấ     c. 

D. Có quyền tuyên truyền gợ        i khác bỏ phiếu cho ứng c  viên. 

Câu 10 :  “Tự ti n b t và giam, gi      i là hành vi trái pháp luật sẽ b  x         ê           

m t n i dung thu c: 

A. Khái ni m về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

B. N i dung về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

C.  ì    ẳng về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

D. Ý    ĩ   ề quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

Câu 11 :  T   ng hợ           ây        b  b t mà không cần l nh: 

A. B  nghi ng  phạm t i. B. N            ạm t i quả tang 

C. Phạm t    ặc bi t nghiêm trọng D. Phạm t i rất nghiêm trọng 

Câu 12 :  Ông A mất xe máy và khẩn cấp trình báo v i công an xã. Trong vi c này, ông A khẳng 

                  i lấy c p. Dựa vào l i khai báo của ôn  A                   y  ập 

tức b t anh X. Hành vi của công an xã là vi phạm : 

A. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe. 

B. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

D. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 13 :  Đ ền t  còn thiếu vào dấ             â                ù  ợp: 

 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân th     ĩ                    ếu 

không có quyế    nh của Tòa án, quyế    nh hoặc phê chuẩn của Vi n ki m sát, tr  

t   ng hợp phạm t i quả tang. 

A. B  b t B. B  khởi tố C. B  xét x  D. B  truy tố 

Câu 14 :  L và H cùng học m t l p rấ    â               ì   t sự hi u lầm mà hai bạn giận 

nhau. M t hôm, vì quá giậ           ú    ạ        c mặt nhiều bạn khác trong l p. 

Hành vi củ            ạm : 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

B. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe.. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân 

D. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm 

Câu 15 :  Quyền bất khả xâm phạm về thân th        ĩ      

A. Công an có th  b       i nếu nghi là phạm t i. 

B. Trong mọ      ng hợp, ch    ợc b       i khi có quyế    nh của tòa án 

C. N            ạm t i quả tang hoặ             y      ì     ũ      q yền b t. 

D. Ch    ợc b                   ng hợp phạm t i quả tang. 

Câu 16 :  Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân là: 

A. Quyền không quan trọng B. Quyền quan trọng nhất. 

C.  ì       ng D. Quan trọng 

Câu 17 :  Tình huống: Hiề     D           i nhau rất thân. M        ến nhà Dung, thấy có 

cuốn nhật kí củ  D       trên k  sách, Hiền tò mò muốn biết. Thế r i, Hiề      ự ý mở 

cuốn nhật kí ra xem mà không hề hỏi xem ý kiến của Dung ra sao. 

         ng củ  D            ạm vào quyền gì của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

B. Đ ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe của công dân 



 

 17 

C. Đ ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm của công dân 

D. Đ ợ   ảm bảo an toan và bí mậ              n thoạ      n tín. 

Câu 18 :  T   ng hợp b       i khẩn cấp tiế                   ứ cho rằ                    ẩn 

b    

A. Thực hi n t i phạm nghiêm trọng B. Thực hi n t i phạm rất nghiêm trọng 

hoặ   ặc bi t nghiêm trọng. 

C. Thực hi n t i phạm ít nghiêm trọng. D. Thực hi n t i phạm. 

Câu 19 :  “ P      ậ  q     nh về quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân nhằ       

chặn mọi hành vi tùy ti n b t gi      i trái v   q     nh của pháp luậ        t n i 

dung thu c: 

A.  ì    ẳng về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

B. Ý    ĩ   ề quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

C. N i dung về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

D. Khái ni m về quyền bất khả xâm phạm thân th  của công dân. 

Câu 20 :  Nhậ                ây     ú    P ạm t i quả             i: 

A. Ngay sau khi thực hi n t i phạm thì b  

phát hi n 

B. Ngay sau khi thực hi n t i phạm thì 

b    ổi b t 

C. Đ      ực hi n t i phạm D. Ý kiến khác. 

Câu 21 :  Quyền bất khả xâm phạm về thân th    ợc ghi nhận tạ    ều 71- Hiế           1992 

là: 

A. Quyền tự do quan trọng nhất B. Quyền tự do     ản nhất 

C. Quyền tự do nhất D. Quyền tự do cần thiết nhất 

Câu 22 :  A   ũ      q yền b       i phạm t i quả tang hoặ          truy nã và giả     y  ến 

   q         

A. Công an, Vi n ki m sát, Ủy ban nhân dân 

gần nhất. 

B. Công an, Ủy ban nhân dân, tòa án. 

C. Công an, Vi n ki m sát, tòa án. D. Công an, tòa án. 

Câu 23 :  Nế            ự ti            ủa em ra xem, em sẽ      ì    bảo v  quyền của mình? 

A.                      e     trả thù B. Đ              

C.    yê                   ều hợp lí D. Nói xấ           

Câu 24 :  Đ ền t  còn thiếu vào dấ      

 T         ng hợp thứ nhất về b t, giam gi      i: Vi n ki m sát, Tòa án trong 

phạm vi thẩm quyề    e  q     nh pháp luật có quyền ra l nh b          tam giam khi 

        ứ họ sẽ  ây                 c   ều tra, truy tố, xét x  hoặc tiếp tục phạm t i. 

A. B  can, b  cáo B. N   i phạm t i quả tang 

C. N   i b  truy nã D. N   i phạm t    ặc bi t nghiêm 

trọng. 

Câu 25 :                                 ây                 l          ật t  11%  ến 30% thì b  

x  phạ        ế nào? 

A. Ch  phạt vi phạm hành chính B. Phạt tù t  1      ế  10      

C. Phạt cải tạo không giam gi  1      D. Phạt cải tạo không giam gi   ến 3 

      ặc phạt tù t  6        ến 3 

     

Câu 26 :  Ông H nghi em M hàng xóm b t tr m gà của mình. Ông H b                e         

            e     ụ                           n thấy gà của mình. Hành vi của ông 

          ạm: 

A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.  

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân th  của công dân. 

C. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe và Quyền bất khả xâm phạm về 
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chỗ ở của công dân 

D. Quyề    ợc pháp luật bảo h  về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 27 :  Vi c cá nhân, tổ chức tự ti n vào chỗ ở củ      i khác, tự ti n khám chỗ ở của công 

dân là vi phạm vào quyền tự d      ản nào của công dân. 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân th . B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của công dân. 

C. Là không vi phạm vào quyền nào của công 

dân. 

D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 

Câu 28 :  “            ợc xâm phạm t i tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm củ      i 

           t n i dung thu c: 

A. Khái ni m về quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 

phẩm. 

B. N i dung về quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 

phẩm. 

C. Bì    ẳng về quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 

phẩm. 

D. Ý    ĩ   ề quyề    ợc pháp luật bảo h  về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 

phẩm. 

Câu 29 :  Tình huống: Hiề     D           i nhau rất thân. M        ến nhà Dung, thấy có 

cuốn nhật kí củ  D       trên k  sách, Hiền tò mò muốn biết. Thế r i, Hiề      ự ý mở 

cuốn nhật kí ra xem mà không hề hỏi xem ý kiến của Dung ra sao.  

Nếu em là Dung thì em sẽ      ì           ng hợ        không vi phạm vào quyền tự 

d      ản của công dân? 

A. Lấy xuống xem m t vài trang r i cất lại 

chỗ  ũ  

B. Lấy        e   ề nhà m i mở ra 

 ọc. 

C. Vẫn lấy nhật kí của Hiề      ọc D.        ê   ụ    ế             ợc 

sự   ng ý của bạn 

Câu 30 :  Quyền tự do c   ản củ       dâ    ợc ghi nhận trong Hiến pháp và luậ   q y   nh mối 

quan h      ản gi a: 

A. N      c và công dân B. Công dân và công dân 

C. Công dân và tổ chức XH D. N      c và Pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

Đ P  N  

PHỤ LỤC ĐÁP ÁN 
Câu     Bài 1&3 Bài 2 Bài 4 Bài 5 Bài 6      

1 B A A C A      

2 B B B C A      

3 B D A D B      

4 B D B B D      

5 B B B A D      

6 A C A D C      

7 A A C A D      

8 A B D B A      

9 D D C C C      

10 D C B D B      

11 B C B D B      

12 C D C A C      

13 B C D C A      

14 B B C C D      

15 A D A A C      

16 D C B B B      

17 C B C C D      

18 A D D D B      

19 C A A B B      

20 D A B A C      

21 A C D B A      

22 D A D A A      

23 A D A D C      

24 A A A A A      

25 D B D B D      

26 C A C D C      

27 D B  A B     

28 A D  C B      

29 C C  D D      

30 C C  B A      

31 B A  A       

32 C C  D       

33 A A  A       

34 D B  C       

35 C B  C       

36 C D  A  Bài 5    

37 D   C  41 B    

38    B  42 C    

39    B  43 D    

40    B       
 


